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1 2253403023018 Thái Quỳnh Anh 03/05/2007 1.9 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 Yếu

2 2253403023020 Lê Ngọc Duyên 14/06/2005 7.1 8.5 7.6 6.0 0.0 7.4 5.6 5.9 Trung bình

3 2253403023021 Trần Hoàng Đức 12/02/2007 7.8 9.3 8.9 7.0 6.6 7.5 7.6 7.8 Khá

4 2253403023022 Lương Huỳnh Ngọc Hân 30/10/2007 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.4 Yếu

5 2253403023023 Lê Hồng Diễm Hương 21/10/2007 8.0 9.4 6.1 7.4 6.5 7.3 7.3 7.4 Khá

6 2253403023024 Nguyễn Kim Khánh 17/11/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

7 2253403023025 Lâm Thị Ngọc Kiều 10/01/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

8 2253403023028 Trương My My 09/01/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 Yếu

9 2253403023029 Võ Thị Kim Ngân 30/04/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.8 0.4 Yếu

10 2253403023030 Võ Thị Tuyết Ngân 13/11/2007 0.0 0.0 2.6 0.0 1.1 1.4 0.0 0.8 Yếu

11 2253403023032 Nguyễn Thị Quỳnh Như 22/06/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.3 Yếu

12 2253403023033 Nguyễn Hoàng Phương Trinh 20/07/2007 9.0 9.2 8.5 7.3 6.8 7.6 7.5 8.1 Giỏi

13 2253403023034 Nguyễn Lê Hồng Tươi 20/02/2007 8.6 8.6 9.4 7.7 5.6 8.2 6.7 7.9 Khá

14 2253403023035 Lê Thị Kim Tuyền 23/08/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

15 2253403023036 Phạm Thị Mỹ Vân 02/09/2007 1.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.6 0.6 Yếu

16 2253403023037 Đoàn Thảo Vy 22/05/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

17 2253403023038 Phạm Kim Vy 26/04/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 Yếu

18 2253403023039 Trần Kim Ý 31/12/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu
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